
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Học vần · Bài 26–30: ph qu, v x, y, chính tả (SGK tr. 64–73)

Tuần 6

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Chính tả: điền c/k, g/gh hay ng/ngh?

á cờ chữ í ế gỗ

à gô cá ừ củ ệ

Bài 2: Nhìn hình, điền chữ đầu: x · v · qu · ph

ở à í ô

Bài 3: Khoanh vào tiếng đúng yêu cầu

1. Tiếng nào có chữ v? A vở B xe C phố
2. Tiếng nào có chữ x? A vẽ B xa C quý
3. Tiếng nào có chữ y? A tá B lu C quý
4. Tiếng nào có chữ qu? A gà B phà C quà

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1. xe

2. y

3. đá

4. vở

5. vỉa

a. quý

b. hè

c. vẽ

d. lu

e. tá

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. quê nhà Bé về

2. quả khế Bà cho bé

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

Nghỉ hè, bố chở bé Vy về quê. Bà cho Vy quả khế. Vy vẽ bà, vẽ cả nhà ở quê.

1. Ai chở bé Vy về quê? A bố B mẹ C bà
2. Vy vẽ gì? A xe lu ở phố B bà, cả nhà ở quê C cờ đỏ ở hè phố

Bài 7: Viết: tập chép từ
Chép lại cho đẹp: đá quý, vỉa hè, chia quà
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 6

Bài 1: Chính tả: điền c/k, g/gh hay ng/ngh?

cá cờ chữ kí ghế gỗ gà gô cá ngừ củ nghệ

Bài 2: Nhìn hình, điền chữ đầu: x · v · qu · ph

 – phở  – quà  – ví  – xô

Bài 3: Khoanh vào tiếng đúng yêu cầu

1. A (vở) 2. B (xa) 3. C (quý) 4. C (quà)

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1 – d 2 – e 3 – a 4 – c 5 – b

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. Bé về quê nhà.
2. Bà cho bé quả khế.

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

1. A (bố)
2. B (bà, cả nhà ở quê)

Bài 7: Viết: tập chép từ

đá quý, vỉa hè, chia quà

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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